
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 61 8016 Sa BQ, TC độ 4, TT độ 3

7 2 45 2002 UXTC 12 tuần + UBT (T) 8cm

7 3 47 5015 UBT (T) 6 cm

7 4 16 ĐT UBT (T) 10 cm

8 5 50 1011 Adenomyosis/VMC MLT

8 6 40 4004 UXTC 12 tuần/VMC

8 7 53 3012 UXTC 10 tuần

9 8 46 3003 UXTC 14 tuần

9 9 40 0000 UBT (T) 5 cm

9 10 25 ĐT UBT 2 bên 7cm

11 11 35 2002 UBT (T) 5 cm

11 12 37 3023 UBT (P) 6cm

11 13 31 3013 UBT 2 bên 7cm

2 14 46 3013 UBT (T) 8 cm

2 15 49 2002 UBT (T) 5 cm

2 16 29 0010 VSII/ VMC cắt TV

17 39 0000 VSI/ UBT (P) 6cm

18 32 0010 VSII/ tắt ODT (P)

4 0 0

4 0 0

7 0 54 3013 Sa BQ mõm cắt độ 4

7 1 0

7 2 44 3003 UXTC 14 tuần

7 3 16 ĐT UBT (T) 10 cm

THƯƠNG.BM + N.QUANG + NGỌC DUNG

N.QUANG + NGỌC DUNG

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HUYỀN.BM.HS + M.PHƯƠNG.TT

BS KHOA NS + H.NHẬT + M.PHƯƠNG.TT

THƯƠNG.BM + N.QUANG + NGỌC DUNG

THƯƠNG.BM + N.QUANG + NGỌC DUNG

THU HÀ 2 + BÍCH TY

THU HÀ 2 + BÍCH TY

THU HÀ 2 + BÍCH TY

K.CHI.PNT + MINH NGỌC

K.CHI.PNT + MINH NGỌC

K.CHI.PNT + MINH NGỌC

MỸ NHI + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

MỸ NHI + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

MỸ NHI + NHÓM ĐT.NS CẮT TC

D.MINH + TỐ NHƯ + KIM YẾN

D.MINH + TỐ NHƯ 

D.MINH + KIM YẾN

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH + K.ANH.TT

BS KHOA NS  + VÕ + K.ANH.TT

PHAN NGA + Q.KHOA + M.THỂ .TT

PHAN NGA + TH.HOÀNG.BM + M.THỂ .TT

TH.HOÀNG.BM + H.XUÂN.BM

TH.HOÀNG.BM + H.XUÂN.BM

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1.Đặt mảnh ghép TH nâng BQ ngã ÂĐ, 

2.Cố định mõm cắt vào dây chằng cùng gai

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD, Đoạn sản

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT ngã ÂĐ

NS Cắt TC toàn phần + PP có u

Từ ngày 01/12/2014 đến ngày 07/12/2014 (Tuần1)

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ

NGUYỄN NGỌC DIỄM TRANG

HUỲNH NHƯ TUYỀN

LÊ THANH TRANG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ AN

LÔI THỊ LOAN

BÙI THỊ KIM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ HIỀN

LÊ THỊ THANH VÂN

LÊ THỊ NHƠN

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI

THI TROI H

HUỲNH THỊ TRONG

HUỲNH THỊ YẾN

ĐÀO THỊ QUYÊN

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

VŨ THỊ NGUYỆT

TRẦN THỊ MƯỜI

LÝ THỊ BẾ

218N

7438

7436

4682

7375

7420

74550

SHC

215N

4672

4671

7436

4664

4897

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

7427

7435

4676

4684

PM

Ngày: 01/12/2014 

Ngày: 02/12/2014 

3986

7432

7426

4679



8 4 55 2012 UXTC 8 tuần + UBT

8 5 25 0000 T/d UBT 10cm

8 6 32 3013 UBT (T) 8 cm

9 7 53 1001 UBT (T) 6 cm

9 8 59 5005 UBT (T) 6 cm

9 9 22 0010 VS II/Tắc Ứ dịch TV(T)

9 10 23 ĐT UBT (T) 6 cm/ VMC

11 11 45 2002 UBT (T) 6 cm

11 12 22 ĐT UBT (T) 7 cm

11 13 37 1001 UBT 2 bên 8cm

2 14 32 0000 UBT 2 bên 6cm

2 15 31 1001 UBT 2 bên 6cm

2 16 28 0000 UBT (P) 5cm

17 31 0000 VSI + UBT (P) 7cm

18 27 0000 VS I + UBT (P) 5cm

4 0 0

4 0 0

7 1 50 3003 UXTC 12 tuần

7 2 44 2012 UXTC 13 tuần

7 3 30 2022 UBT (T) 7 cm

8 4 49 ĐT UBT 2 bên 8cm

8 5 48 1001 UXTC 8 tuần + UBT (P)

8 6 33 2002 UBT (T) 6 cm

9 7 40 3003 UXTC dưới niêm

9 8 40 2002 UBT 2 bên 5cm

9 9 32 0000 VS I/ tắc VT

11 10 43 2002 UBT 2 bên 6cm

11 11 39 2002 UBT (P) 7cm

11 12 34 0000 UBT (P) 7cm

2 13 35 1021 UBT (P) 7cm

2 14 33 0010 VS I/ UBT (T) 4cm

2 15 28 1021 UBT (P) 8cm

Q.NHẬT + THU

HIẾN MINH + OANH.BM.HS

HIẾN MINH + OANH.BM.HS

HIẾN MINH + OANH.BM.HS

 M.TUYỀN + DIỆU HIỀN

V.THÀNH + H.QUYÊN + A.THƯ4

V.THÀNH + H.QUYÊN 

V.THÀNH + A.THƯ4

Q.NHẬT + THU

Q.NHẬT + THU

BS KHOA NS + NGỌC DIỄM

PHAN NGA + THANH THÚY + P.DUNG 2

PHAN NGA + THANH THÚY + P.DUNG 2

THANH THÚY + P.DUNG 2

THỐNG + M.TUYỀN + DIỆU HIỀN

THỐNG + M.TUYỀN + DIỆU HIỀN

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

H.HIỆP + ÁI

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HOÀNG VÂN + THẢO.PNT.DT

TR.THẢO +  NGUYỄN LONG

QUANG.BM + T.HIẾU.NT

QUANG.BM + T.HIẾU.NT

ĐIỀN + Đ.NGỌC.NT

ĐIỀN + Đ.NGỌC.NT

ĐIỀN + Đ.NGỌC.NT

Q.KHOA + MAI PHƯƠNG1 + P.DUNG 1

MAI PHƯƠNG1 + P.DUNG 1

MAI PHƯƠNG1 + P.DUNG 1

TR.THẢO + Đ.THIỆN.TT + NGUYỄN LONG

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS cắt TC + PP (P)

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt PP (T), KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ LÀNH

NGUYỄN THỊ HOÀNG NGỌC

NGUYỄN THỊ HOA

TRƯƠNG THỊ THẢO

LÊ THỊ MỸ HẠNH

ĐỖ THỊ NHẪN

NGUYỄN THỊ TUYẾT HỒNG

THÁI THỊ TỐ UYÊN

NGUYỄN THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ KIỀU

NGUYỄN THỊ THỦY

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ DĨ

ĐẶNG THỊ BÍCH NGA

NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN

HUỲNH MỸ LIÊN

PHẠM THỊ KIM HOA

TRẦN THỊ BÍCH THU

CAO THỊ NGÂN

PHẠM THỊ TUYẾT TRINH

BÙI THÚY DIỄM PHƯƠNG

VÕ THỊ CẨM TIÊN

LÊ THỊ TUYẾT

NGÔ THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ KIM THỊNH

NGUYỄN HỒNG NGHI

TRẦN THỊ HIÊN

ĐỖ THỊ KIM QUYÊN

VÕ THỊ LƯỚC

LÊ THỊ THÚY NGA

TẠ THỊ MAI

7078

6614

4698

6739

4703

4700

7464

4715

4760

4706

7469

7571

4987

4725

7447

7515

4720

4714

7449

4708

4690

4709

6571

4696

7503

7480

7445

7439

4727

4669

Thứ: TƯ 

Ngày: 03/12/2014 



2 16 29 0000 UBT 2 bên 6cm

2 17 31 1001 UBT 2 bên 6cm

18 23 1011 UBT (P) 7cm

4 0 0

4 0 0

7 1 54 4064 UXTC 14 tuần

7 2 32 1001 UXTC 14 tuần

7 3 24 ĐT UBT (T) 5 cm

8 4 51 2002 UBT 2 bên 5cm

8 5 27 1001 UXTC có cuống

8 6 30 0000 VS I + UBT (P) 8cm

9 7 30 ĐT UXTC 12 tuần

9 8 43 1011 UBT (T) 5 cm

9 9 35 1001 UBT (T) 6 cm

11 10 52 2002 UBT (P) 5cm

11 11 41 2002 UBT 2 bên 5cm

11 12 36 3003 UBT (P) 7cm

2 13 32 2002 UBT 2 bên 5cm

2 14 30 1011 UBT (T) 7 cm

2 15 31 2002 UBT (P) 5cm/VMC

16 20 ĐT UBT (T) 7 cm

17 27 0000 VS I/ Tắc Ứ dịch 2 TV

4 0 0

4 0 0

7 1 44 2002 UXTC 12 tuần

7 2 43 3003 UXTC 10 tuần + UBT (P)

7 3 30 2002 UBT (P) 6cm

8 4 39 2002 UXTC 10 tuần

8 5 31 1031 UXTC 12 tuần

8 6 40 ĐT LNMTC 2 BT 5cm

HƯNG + LAN HƯƠNG + THANH HIỀN

MỸ NHI + N.QUANG + B.TUYẾT.PNT

MỸ NHI + N.QUANG + B.TUYẾT.PNT

N.QUANG  + DUNG.VT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS  + THU NGÂN

BS KHOA NS  + MINH ĐỨC

HƯNG + LAN HƯƠNG + THANH HIỀN

HƯNG + LAN HƯƠNG + THANH HIỀN

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG

DIỄM TUYẾT + THỤC TRANG

K.HOÀNG + TRUNG HIẾU

K.HOÀNG + TRUNG HIẾU

K.HOÀNG + TRUNG HIẾU

THU NGUYỆT + V.HÙNG + N.KHÁNH

THU NGUYỆT + V.HÙNG + N.KHÁNH

THU NGUYỆT + V.HÙNG + N.KHÁNH

MỸ NGỌC  + BÌNH THÀNH

MỸ NGỌC + THU BA 

MỸ NGỌC + BÌNH THÀNH

DỰ BỊ

BS KHOA NS + NỚP + THANH HÀ 1

BS KHOA NS + K.XUYẾN

HƯNG + H. PHƯƠNG + ANH THƯ 3

HƯNG + H. PHƯƠNG + ANH THƯ 3

H. PHƯƠNG + ANH THƯ 3

Q.HƯƠNG + Q.HẢI

Q.HƯƠNG + Q.HẢI

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

Ns bóc u + NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT, Ktra 2 VT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH

NGUYỄN NGỌC LINH

VÕ NGỌC TRANG

HUỲNH THỊ THU SƯƠNG

TRƯƠNG THỊ HỒNG THU

TRỊNH THỊ TRÚC LINH

NGUYỄN HOÀNG ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ CHÍNH

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ MỘNG HÀ

DƯƠNG THỊ CHI

NGUYỄN THỊ QUÂN

TẠ THỊ DUNG

LÊ THỊ ÁI NỮ

NGUYỄN THỊ CAO SANG

PHẠM THỊ NGỌC HIẾU

TRẦN THỊ NIỀM

LÊ THỊ CHAM

LÊ THỊ MAI

LÊ THỊ THANH NGA

NGÔ THỊ MINH HUYỀN

NGUYỄN THỊ NƯƠNG

BÙI THỊ THIÊN

NGUYỄN KIM HÂN

BN TNTC

BN TNTC

ĐÀO THỊ KIM LAN

VÕ THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ DIỆU

7508

7523

7539

5103

3419

7534

4738

7486

7463

7573

7524

4730

4757

7372

4759

7543

4744

7485

4747

4699

7536

4749

7461

7457

5105

7484

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 04/12/2014 

Ngày: 05/12/2014 



9 7 38 2012 UBT (P) 6cm

9 8 31 0020 VSII/ tắc 2 ODT

9 9 27 2012 UBT (P) 10cm

11 10 30 0000 UBT (T) 6 cm

11 11 30 2012 UBT (P) 6cm

11 12 27 0010 UBT (T) 6 cm

2 13 30 1001 UBT (P) 4cm

2 14 26 ĐT UBT (T) 8 cm

2 15 20 0000 VSI/ UBT (T) 13cm

16 25 1001 UBT (P) 5cm

17 23 0000 UBT (T) 7 cm

17 22 1011 UBT (P) 8cm

THIÊNTHANH + MẬN

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

YẾN OANH + A.THƯ2

Đ.THẢO + THIÊN TRANG

Đ.THẢO + THIÊN TRANG

Đ.THẢO + THIÊN TRANG

THIÊNTHANH + MẬN

THIÊNTHANH + MẬN

YẾN OANH + A.THƯ2

YẾN OANH + A.THƯ2

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

Ngày 28 tháng 11 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

VŨ THỊ HẰNG NGA

LÂM BẢO NGÀ

TRẦN THỊ HẠNH

THÁI THỊ THẮM

ABUAISA

PHÙ THỊ PHƯỢNG YẾN

NGÔ THỊ HƯƠNG

VÕ THỊ HOÀI THƯƠNG

NGUYỄN THỊ HỒNG THỦY

VÕ BÙI MỸ THƯƠNG

NGUYỄN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

4769

7551

5120

7354

7537

7512

4774

7631

7581

4762

4763

6936


